
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

 chuyên môn 

Vị trí

 tuyển dụng

Chức danh

 nghề nghiệp

Mã số chức danh 

nghề nghiệp

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Mai Thu Hà 26/01/1993
Cử nhân 

Kế toán

Tổ chức, 

hành chính, 

nhân sự

Tổ chức, hành 

chính, nhân sự 

hạng III

V.01.003

II

1 Trần Thị Phượng 19/04/1999 Bác sĩ YHCT Bác sĩ Bác sĩ hạng III V.08.01.03

2 Mai Thị Phượng 03/8/1996
Bác sĩ 

Y học dự phòng
Bác sĩ

Bac sĩ Y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

3 Nguyễn Thị Lệ 29/12/1996
Cao đẳng 

Hộ sinh
Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

4 Mai Văn Anh 05/05/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

5 Mai Thị Nguyệt 03/02/1985 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

6 Nguyễn Hữu Trị 27/3/1987 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Nguyễn Huyền Trang 24/6/1991 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Mai Thị Thủy 05/9/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

9 Mai Văn Hải 20/6/1988 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

10 Mai Sỹ Bách 15/4/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Phạm Thị Lan Hương 11/7/2001
Cao đẳng

Điều dưỡng
Điều dưỡng

Điều dưỡng

 hạng IV
V.08.05.13

12 Mai Thị Huyền 27/4/1997
Cao đẳng

Điều dưỡng
Điều dưỡng

Điều dưỡng

 hạng IV
V.08.05.13
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13 Phan Thị Thùy Dung 17/9/1997
Cao đẳng

Điều dưỡng
Điều dưỡng

Điều dưỡng

 hạng IV
V.08.05.13

14 Dương Thị Nhung 25/01/1990
Cao đẳng

Điều dưỡng
Điều dưỡng

Điều dưỡng

 hạng IV
V.08.05.13

15 Nguyễn Thị Lựu 10/5/1990
Cao đẳng

Điều dưỡng
Điều dưỡng

Điều dưỡng

 hạng IV
V.08.05.13

16 Lê Thị Thơm 21/9/1995
Cao đẳng

Điều dưỡng
Điều dưỡng

Điều dưỡng

 hạng IV
V.08.05.13

Danh sách gồm 17 người
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